TUẦN 2
 (Từ ngày 16/ 09/ 2024 đến ngày 20/ 09/ 2024)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Ghi chú

	    3


	Sáng


	1
	Tiếng Việt 3
	BV 1: Nghe – viết: Đồng hồ báo thức
	2A

	
	
	2
	Tiếng Việt 4
	BV 1:  Chữ hoa Ă, Â
	

	
	
	3
	Toán tăng 2
	Ôn tập về phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100. 
	2B

	
	
	4
	TNXH 1
	Nghề nghiệp – T1  (lồng ghép GDĐP – CĐ2)
	

	
	Chiều
	1
	T.Việt tăng1
	Luyện đọc:  Ngày hôm qua đâu rồi?
	2B

	
	
	2
	Toán 2
	Bài 4. Đề -xi-mét (T 1)
	2A

	
	
	3
	SHTT
	Tổ chức Tết Trung thu
	

	    4


	Sáng
	1
	Tin học
	Đ/C Huyền dạy 
	3B

	
	
	2
	Công nghệ
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 3
	Nghe - viết: Ngày khai trường. Ôn bảng chữ cái. Phân biệt l/n, c/t
	3B

	
	
	4
	T.Việt tăng3
	Luyện viết: Mùa thu của em. Phân biệt l/n, c/t
	

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt 7
	NVN: Kể chuyện đã học: Một ngày hoài phí.
	2A

	
	
	2
	Toán tăng 2
	Ôn tập về phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100. 
	

	
	
	3
	T.Việt tăng3
	Luyện viết các chữ hoa A, Ă, Â 
	

	     5


	Sáng


	1
	Tiếng Việt 7 
	NVN: Kể chuyện đã học: Một ngày hoài phí.
	2B

	
	
	2
	T.Việt tăng3
	Luyện viết các chữ hoa A, Ă, Â
	

	
	
	3
	TNXH 2
	Nghề nghiệp – T2   (lồng ghép GDĐP – CĐ6)
	

	
	
	4
	Toán tăng 4
	Luyện tập về: Tia số. Số liền trước - số liền sau. 
	

	    6


	Sáng


	1
	T. Việt 9
	GST: Bạn là ai? 
TĐG: Em đã biết những gì, làm đc những gì?
	2A

	
	
	2
	T Việt 10
	
	

	
	
	3
	T. Việt 9
	GST: Bạn là ai? 
TĐG: Em đã biết những gì, làm đc những gì?
	2B

	
	
	4
	T Việt 10
	
	

	
	Chiều


	1
	Tiếng Việt 3
	Nghe - viết: Ngày khai trường. Ôn bảng chữ cái. Phân biệt l/n, c/t
	3A

	
	
	2
	HĐTN
	Lớp học của chúng em
	

	
	
	3
	T.Việt tăng
	Luyện viết: Mùa thu của em. Phân biệt l/n, c/t
	


                                                                        Duyệt ngày         tháng  9  năm 2024

                                                                                           Phó hiệu trưởng
                                                                                         Nguyễn Thị Hằng

TUẦN 2 
Thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2024

Buổi sáng

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: THỜI GIAN CỦA EM

BÀI VIẾT 1: NGHE –VIẾT: ĐỒNG HỒ BÁO THỨC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt.
- Năng lực đặc thù: Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày văn bản.

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

. Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác bài thơ Đồng hồ báo thức. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.

. Làm đúng BT điền chữ ng / ngh, củng cố quy tắc viết ng / ngh.

. Viết đúng 10 chữ cái (từ g đến ơ). Thuộc lòng tên 19 chữ cái trong bảng chữ cái.

+ NL văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.

2. Phẩm chất: Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.
        SGV - Tiếng Việt – trang 51
HS: SGK, vở Luyện viết, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế cho HS và từng bước làm quen bài học.
- Giới thiệu bài.
- GV nêu mục đích, yêu cầu của bài học.
2. HĐ Hình thành kiến thức mới: Trải nghiệm, khám phá.

* Hướng dẫn Nghe – viết (BT 1).

1. Hướng dẫn HS chuẩn bị.

- GV đọc mẫu 1 lần bài thơ.

- GV yêu cầu 1 HS đọc bài thơ, cả lớp đọc thầm theo.

- GV hướng dẫn HS nói về nội dung và hình thức của bài thơ:
? Bài thơ nói về nội dung gì?
+ GV: Về nội dung: Bài thơ miêu tả hoạt động của kim giờ, kim phút, kim giây của một chiếc đồng hồ báo thức. Mỗi chiếc kim đồng hồ như một người, rất vui.
? Mỗi dòng thơ có mấy chữ? Chữ đầu dòng thơ viết như thế nào?
+ GV: Về hình thức: Bài thơ có 2 khổ thơ. Mỗi khổ 4 dòng. Mỗi dòng có 5 tiếng. Chữ đầu mỗi dòng viết hoa và lùi vào 3 ô li tính từ lề vở.

2. Đọc cho HS viết bài vào vở.

- HS đọc thong thả từng dòng thơ cho HS viết vào vở Luyện viết 2, tập 1. Mỗi dòng đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần).

- GV theo dõi, nhắc nhở.

- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.
3. Kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

- HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở hoặc vào cuối bài chép.

- GV nhận xét, đánh giá 5 - 7 bài, nhận xét từng bài về các mặt: nội dung, chữ viết, cách trình bày.

3. HĐ Luyện tập, thực hành.
3.1. HĐ 1: Điền chữ ng hoặc ngh  (BT 2).

- GV nêu YC của BT.

- HS nhắc lại quy tắc chính tả: ngh + e,ê,i.  

ng + a,o,ô,ơ,u,ư

- Cả lớp làm bài vào vở Luyện viết 2, tập 1 .

- YC HS báo cáo KQ bài làm.

- GV nhận xét, chốt đáp án: ngày hôm qua, nghe kể chuyện, nghỉ ngơi, ngoài sân, nghề nghiệp.
- Cả lớp đọc lại từng từ ngữ , sửa bài theo đáp án. 

3.2. HĐ 2: Hoàn chính bảng chữ cái (tiếp theo) (BT 3).

- Cho HS quan sát bảng trong vở BT.

- GV nêu YC: Viết vào vở những chữ cái còn thiếu theo tên chữ.

- GV chỉ cột có 10 tên chữ cái cho cả lớp đọc.

- Cho 1 HS làm mẫu: giê – g / hát – h

- Cho HS làm vào vở  BT TV, báo cáo KQ.

- GV chốt lại đáp án: g,h,i,k,l,m,n,o,ô,ơ.

- HS sửa bài theo đáp án đúng

- Tổ chức cho cả lớp đọc thuộc lòng bảng 10 chữ cái.

4. Củng cố, dặn dò.

- Về ôn lại bảng chữ cái

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS chú ý theo dõi
- HS nghe

- HS lắng nghe.

-1 HS đọc,lớp đọc thầm theo
- HS trả lời

- HS lắng nghe.

- HS trả lời

- HS chú ý nghe

- HS nghe – viết.

- HS soát lỗi.
- HS tự chữa lỗi.

- HS chú ý lắng nghe.

- 1 HS đọc YC của BT; nhắc lại quy tắc chính tả ng và ngh: ngh + e, ê, i; ng + a, o, ô,ơ,u,ư
- HS làm bài vào vở Luyện viết 2, tập một.
- HS lắng nghe, chữa bài vào VBT.

- HS nghe YC, hoàn thành BT vào vở Luyện viết.

- Cả lớp đọc 
- 1 HS làm mẫu đọc tên chữ cái: giê – g / hát – h.

-  HS làm bài vào vở Luyện viết 2.
- Cả lớp đọc thuộc lòng bảng 10 chữ cái tại lớp.
- HS lắng nghe.


BỔ SUNG: 
   Củng cố: HS đọc tên 19 chữ cái trong bảng chữ cái đã học.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

……………………………………………………………………………………
____________________________________________

TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: THỜI GIAN CỦA EM

BÀI VIẾT 1: CHỮ HOA Ă, Â
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được chữ cái Ă, Â viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết được câu ứng dụng “Ấm áp tình yêu thương” cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.

        Phần mềm HD viết chữ hoa Ă, Â. Mẫu chữ cái Ă, Â viết hoa đặt trong khung chữ. Câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.
        SGV - Tiếng Việt - trang 51  
HS : vở Luyện viết, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Gv nêu một số yêu cầu của tiết Tập viết, việc chuẩn bị đồ dùng cho tiết học  (vở, bút, bảng con, …). Nhắc HS cần cẩn thận, kiên nhẫn khi viết.

- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của bài học.
2. HĐ Hình thành kiến thức mới: Phân tích.
2.1. Viết chữ Ă, Â hoa.
Mục tiêu: Biết viết chữ cái Ă, Â viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng Ấm áp tình yêu thương  cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định.

Cách tiến hành:

2.1.1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- Cho HS quan sát chữ hoa Ă trong khung chữ.

- GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ Ă hoa gồm mấy nét, cao mấy li?
GV chốt đáo án: Chữ Ă hoa gồm 4 nét, cao 5 li.
- Chữ hoa Ă có điểm gì giống, điểm gì khác chữ hoa A?
- GV chỉ mẫu chữ, miêu tả: Nét 1 gần giống nét móc ngược (trái) nhưng hơi lượn ở phía trên và nghiên về bên phải. Nét 2 là nét móc phải. Nét 3 là nét lượn ngang…
- GV hướng dẫn HS cách viết:

+ Nét 1: Đặt bút ở đường kẻ ngang 3 (ĐK 3), viết nét móc ngược (trái) từ dưới lên, nghiêng về bên phải và lượn ở phía trên, dừng bút ở ĐK 6.

+ Nét 2: Từ điểm dừng bút ở nét 1, chuyển hướng bút viết nét móc ngược phải. Dừng bút ở ĐK 2.

+ Nét 3: Lia bút lên khoảng giữa thân chữ, viết nét lượn ngang thân chữ từ trái qua phải.
+ Nét 4: …
- GV viết mẫu chữ Ă hoa cỡ vừa (5 dòng kẻ li) trên bảng lớp; kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

- Cho HS quan sát chữ hoa Â trong khung chữ.

- GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ, hỏi HS: Chữ Â hoa gồm mấy nét, cao mấy li?
GV chốt đáo án: Chữ Â hoa gồm 5 nét, cao 5 li.

- GV chỉ mẫu chữ, miêu tả: (tương tự chữ Ă)
- Chữ hoa Â có điểm gì giống, điểm gì khác chữ hoa Ă?

- GV hướng dẫn HS cách viết.
- GV viết mẫu chữ Â hoa cỡ vừa (5 dòng kẻ li) trên bảng lớp; kết hợp nhắc lại cách viết để HS theo dõi.

2.1.2. Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng.
- GV cho HS đọc câu ứng dụng: Ấm áp tình yêu thương.
- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

+ Độ cao của các chữ cái: Chữ Â hoa (cỡ nhỏ) và h,y,g cao mấy li? Chữ p cao mấy li? Chữ t cao mấy li? Những chữ còn lại cao mấy li? 
+ Cách đặt dấu thanh: Dấu sắc đặt trên Â, a. Dấu huyền đặt trên i
3. HĐ Luyện tập, thực hành.

- Tổ chức cho HS viết chữ cái Ă, Â viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Viết được câu ứng dụng “Ấm áp tình yêu thương” cỡ nhỏ vào vở Luyện viết 2, tập một.

- GV kiểm tra, đánh giá nhanh 5 – 7 bài. Sau đó nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

4. HĐ. Củng cố, dặn dò.

- Củng cố lại kiến thức đã học.   

- GV nhận xét tiết học.

- GV nhắc nhở HS về tư thế viết, chữ viết, cách giữ vở sạch, đẹp,... yêu cầu những HS chưa viết xong bài thì sau buối học viết tiếp, luyện viết thêm ở nhà. 

- Nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau.
	- HS chú ý nghe

- HS nghe

- HS quan sát

- HS trả lời câu hỏi.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS quan sát, lắng nghe.

- HS quan sát.

- HS quan sát
- HS trả lời

- HS quan sát

- HS trả lời

- HS quan sát

- HS đọc câu ứng dụng.

- HS quan sát, nghe câu hỏi, trả lời.

- HS lưu ý.

- HS viết bài vào vở.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe, hoàn thành nhiệm vụ giao vể nhà.


BỔ SUNG: 
Phần củng cố: HS nhắc lại cấu tạo chữ hoa Ă, Â. Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chữ A, Ă, Â
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
_____________________________________________

TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 2 – LỚP 2B
ÔN TẬP VỀ PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

   1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố về thực hiện phép trừ, (không nhớ) trong phạm vi 100.

2. Phẩm chất, năng lực.

a. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và giao tiếp toán học.
b. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

 GV: Nội dung ôn tập

 HS:  SGK, vở Toán tăng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. 

a) Đặt tính rồi tính.   

73 - 23 =                56 - 12 =                  48 - 25 =                  99 - 36 =

b) Tính:    77 - 52 + 10 =                            68 - 42 + 12 =

- HS đọc yêu cầu bài, HS làm bảng con.

- HS nhận xét, GV nhận xét, chốt.

Bài 2. Tính :

      55dm - 31dm =                                         46dm - 12dm = 

      87cm - 35cm – 10cm =                            69cm – 20cm - 26cm =

- HS đọc yêu cầu bài, HS làm bài, báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, chốt.

Bài 3. Hộp đỏ có 58 viên bi, hộp xanh ít hơn hộp đỏ 30 viên bi. Hỏi hộp xanh có bao nhiêu viên bi?

- HS đọc đề toán, GV hướng dẫn HS phân tích đề toán. HS làm vào vở.

- GV nhận xét, chốt.

Bài 4.  Xe thứ nhất chở 63 bao thóc. Xe thứ nhất chở được nhiều hơn xe thứ hai 32 bao thóc. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu bao thóc?

- HS đọc đề toán, GV hướng dẫn HS phân tích đề toán. HS làm vào vở.

- GV nhận xét, chốt.

3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………..
_______________________________________________

TIẾT 4 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2B
BÀI 2: NGHỀ NGHIỆP (T 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức.
- Nói được tên nghề nghiệp, công việc của những người lớn trong gia đình.

- Nêu được ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đối với gia đình và xã hội. 
2. Năng lực.
- Năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực riêng: 
+ Đặt được câu hỏi để tìm hiểu thông tin về tên công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình.
+ Thu thập được một số thông tin về những công việc, nghề có thu nhập, những công việc tình nguyện. 
3. Phẩm chất.

- Chia sẻ với các bạn, người thân về công việc, nghề nghiệp yêu thích của em sau này. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point. Hình ảnh về công việc, nghề nghiệp có thu nhập và công việc tình nguyện.

          - SGK, Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 
           SGV – Tự nhiên và xã hội – trang 26
- HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV mở nhạc, cho HS nghe nhạc và hát theo lời một bài hát về nghề nghiệp (bài Lớn lên em sẽ làm gì?). 

- GV hướng dẫn HS thảo luận theo cặp và trả lời câu hỏi: Bài hát nhắc đến tên những công việc, nghề nghiệp gì? 

- GV dẫn dắt vấn đề: Chúng ta vừa nghe bài hát Lớn lên em sẽ làm gì? Vậy các lớn lên em sẽ làm gì, làm người công nhân đi dựng xây những nhà máy mới? làm người nông dân lái máy cày trên bao đồng ruộng? Hay làm người lái tàu đưa những con tàu ra Bắc vào Nam? làm người kỹ sư đi tìm tài nguyên làm giàu cho đất nước? Còn rất nhiều nghề nghiệp đẹp đẽ và có ích cho xã hội, đất nước đúng không? Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình và nghề nghiệp yêu thích sau này của các em. Chúng ta cùng vào Bài 2 – Nghề nghiệp. 
II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

Hoạt động 1: Tìm hiểu công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình

a. Mục tiêu:

- Nói được tên công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình.

- Nêu được ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đối với gia đình và xã hội. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu HS quan sát các hình từ Hình 1 đến Hình 6 SGK trang 10 và trả lời câu hỏi:

+ Nói tên công việc, nghề nghiệp của những người trong các hình dưới đây.
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+ Công việc và nghề nghiệp đó có ý nghĩa gì?

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.

- GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời. 

- GV chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện câu trả lời. 

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 2: Đặt được câu hỏi và trả lời

a. Mục tiêu:

- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu thông tin về tên công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình.

- Nêu được ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đối với gia đình và xã hội. 

- Chia sẻ với các bạn, người thân về công việc, nghề nghiệp yêu thích sau này. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp
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- GV yêu cầu HS: 

+ Từng cặp HS đặt câu hỏi và trả lời về nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình mình theo gợi ý trong SGK hoặc theo đoạn hội thoại GV đưa ra:

A: Mẹ bạn làm công việc gì?

B: Công việc của mẹ mình là bán hàng ngoài chợ.

B: Bố bạn làm nghề gì?

A: Bố mình làm nghề thợ xây.

+ HS nói cho bạn nghe những công việc, nghề nghiệp của những người trong gia đình mình giúp ích gì cho gia đình và xã hội? 

Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp lên trình bày kết quả làm việc nhóm trước lớp.

- GV yêu cầu các HS còn lại đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn.

- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 

Bước 3: Làm việc nhóm 6

- GV yêu cầu: Từng thành viên trong nhóm chia sẻ lớn lên mình thích làm nghề gì và vì sao?

- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp và khuyến khích HS phải chăm ngoan để thể hiện ước mơ của mình. 
	- HS nghe

- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi. 

- HS trả lời:

- Nói tên công việc, nghề nghiệp của những người trong các hình: ca sĩ, lái taxi, cầu thủ đá bóng, thợ xây, bác sĩ, cảnh sát giao thông.

- Ý nghĩa của các công việc, nghề nghiệp:

+ Ca sĩ: mang tiếng hát để cổ động, động viên, truyền cảm hứng yêu đời, mang lại niềm vui đến mọi người. 

+ Lái taxi: đưa mọi người đến nơi cần đến và an toàn.

+ Cầu thủ đá bóng: thi đấu vì màu cờ sắc áo của địa phương, của đất nước, mang lại niềm vui, sự tự hào cho mọi người.

+ Thợ xây: xây dựng lên những ngôi nhà cao tầng, con đường đẹp đẽ cho mọi người.

+ Bác sĩ: khám và chữa bệnh cho mọi người.

+ Cảnh sát giao thông: chỉ dẫn giao thông cho mọi người tham gia giao thông, tránh được ách tắc. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày. 

- HS trả lời. 

- HS  thực hiện. 

- HS chia sẻ




DẠY LỒNG GHÉP: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG
Chủ đề 2: Ngành nghề ở quê hương em
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:                                                                          
- Sau bài học, HS đạt được các yêu cầu sau:

1. Kiến thức :

- Kể được tên một số ngành, nghề tiêu biểu ở quê hương em, của tỉnh Hải Dương hiện nay.

- Giới thiệu được một ngành nghề em thích hoặc em biết ở Hải Dương.

2. Năng lực - phẩm chất.

2.1 Năng lực.

- Sưu tầm và giới thiệu được một ngành, nghề em thích hoặc em biết.

2.2. Phẩm chất.

Tự hào và  giữ gìn ngành, nghề truyền thống của địa phương.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: - Sách học sinh, Tài liệu GDĐP tỉnh Hải Dương – lớp 2.

- Một số hình ảnh về một số ngành nghề ở Hải Dương.
HS : sách HS, bút chì, giấy.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.    

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động.

-Cho hs xem các hình ảnh và trả lời câu hỏi sau:

+Kể tên các ngành nghề trong ảnh mà em biết?

+Em biết những ngành nghề nào ở quê hương em?

-GV dẫn dắt bài mới: Ở Hải Dương có rất nhiều ngành nghề khác nhau. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một số ngành nghề tiêu biểu ở Hải Dương và cùng giới thiệu với các bạn về các ngành nghề đó.Chủ đề 2:Ngành nghề ở quê hương em.

2. Khám phá.


Hoạt động 1: kể tên những ngành nghề ở quê hương em.

a, Mục tiêu:
-Kể tên được một số ngành nghề ở quê hương .

b, Cách tiến hành.

Bước 1: Hs xem các hình ảnh, đọc thông tin, lựa chọn 1 trong 2 nhóm ngành và thực hiện nhiệm vụ sau:

+Kể tên một số ngành nghề trong nhóm ngành đó.

+Ở huyện/ xã em có những ngành nghề nào?

Bước 2: Làm việc chung cả lớp.

-Đại diện một số cặp Hs trình bày kết quả

-Gọi Hs khác nhận xét .

-GV nhận xét, đánh giá.

-GV kết luận

Hoạt động 2: Tìm hiểu sản phẩm của các ngành nghề.

a, Mục tiêu.

- Kể được một số sản phẩm của các nghành nghề ở Hải Dương và nêu công dụng của chúng.

b, Cách tiến hành.

Bước 1: Làm việc cá nhân

-Hs quan sát các tranh và thực hiện các nhiệm vụ sau:

+Kể tên các sản phẩm mà em biết hoặc gia đình em đã sử dụng.

+Sản phẩm đó là của ngành nghề nào?

+Nêu công dụng của sản phẩm.

Bước 2: Làm việc chung cả lớp.

-GV gọi Hs trình bày kết quả làm việc của mình trước lớp.

-Hs khác nhận xét, bổ sung.

-Gv nhận xét

-Gv kết luận

3. Củng cố- Dặn dò.

-Hôm nay chúng ta được học bài gì?

-Nhận xét tiết học
	-Hs quan sát ảnh

-Hs nêu

-Hs lắng nghe, nhắc lại tên bài

-Hs làm việc cá nhân

-Hs thực hiện

-Hs lắng nghe

-Hs trình bày mô tả

-Hs nhận xét

-Hs lắng nghe

-Hs quan sát tranh

- Hs trình bày

-Hs khác nhận xét, bổ sung

-Hs lắng nghe

-Hs lắng nghe

-Hs nêu

-Hs lắng nghe


III. BỔ SUNG: 
…………………………………………………………………………………………

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

___________________________________________________________________ 

Buổi chiều

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT TĂNG 1 – LỚP 2B
LUYỆN ĐỌC : NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển năng lực ngôn ngữ:

- Đọc trơn cả bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. Hiểu nội dung bài.
- Biết thời gian rất đáng quý; cần làm việc, học hành chăm chỉ để không lãng phí thời gian.
2. Phát triển năng lực văn học.

- Thích những tư ngữ hay, hình ảnh đẹp trong bài. 

3. Phẩm chất.

- Bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm:

- Có ý thức sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc của bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.      
HS: SGK Tiếng Việt 2 – tập 1, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.  HS hát

 GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.

2.1. Luyện đọc.

- Gọi 1 HS đọc toàn bài.

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm lại bài tập đọc .
* Đọc nối tiếp đoạn (khổ thơ): Đọc trong nhóm, đọc trước lớp.

+ HS nhận xét

+ GV nhận xét, đánh giá.

* Đọc cả bài:  Đọc trước lớp.
+ HS nhận xét
+ GV nhận xét, đánh giá.

* Đọc đồng thanh: Cho cả lớp đọc đồng thanh cả bài 1 lần.

2.2. Tìm hiểu bài.

- Tổ chức cho HS trao đổi trước lớp: 

Bạn nhỏ hỏi bố điều gì?

Theo em, vì sao bạn nhỏ hỏi như vậy?

Ngày hôm qua bạn đã làm được việc gì tốt?

3. Củng cố, dặn dò.

- HS nêu nội dung của bài đọc.

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
__________________________________________

TIẾT 2 : TOÁN 2 – LỚP 2A
BÀI 4: ĐỀ -XI - MÉT (T 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức, kĩ năng.
- Hiểu được đề-xi-mét là đơn vị đo độ dài, biết đề-xi-mét viết tắt là dm.

- Cảm nhận được độ dài thực tế 1dm.

- Dùng thước đo được độ dài với đơn vị đo dm, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
2. Năng lực, phẩm chất.
a. Năng lực: 

- Thông qua việc đo độ dài với đơn vị đo dm, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

1.GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point.

           - Thước thẳng, thước dây có vạch chia xăng-ti-mét.

           - Một số băng giấy, sợi dây với độ dài 10cm, 20cm định trước.
SGV – Toán – trang 35
2. HS:  - SGK, VBT,  ...
           - Thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HĐ của GV
	HĐ của HS

	A. Hoạt động khởi động.
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi.

* Ôn tập và khởi động.
- Mỗi HS một sợi dây được chuẩn bị trước (Có dộ dài khoảng 30-35cm). 

- Yêu cầu mỗi HS đo các băng giấy được chuẩn bi trước (số đo của các băng giấy là 10cm, 12cm, 9cm,…)
- HS giải thích cách cách lựa chọn của mình (Dùng băng giấy có số đo 10cm để đo độ dài sợi dây là thuận tiện và dễ dàng nhất.)

B. Hoạt dộng hình thành kiến thức.
Mục tiêu: Biết đề-xi-mét là đơn vị đo độ dài, biết đề-xi-mét viết tắt là dm.

- Cảm nhận được độ dài thực tế 1dm

1. GV giới thiệu

- Gv kết hợp giới thiệu bài

- Yêu cầu hs đọc nội dung SGK  

-GV yêu cầu HS giơ sợi dây của mình đã đo trong phần khởi động. Hỏi sợi dây dài bao nhiêu dm?

2. Cảm nhận được độ dài thực tế 1dm.
- Yêu cầu HS cùng nhau nhắm mắt và nghĩ về độ dài 1dm
C. Hoạt dộng thực hành, luyện tập.

Mục tiêu: Biết vận dụng kiến thức đã học về dm để làm bài tập.

Bài 1: Chọn thẻ ghi số đo thích hợp với mỗi đồ vật sau.
- GV nêu BT1.

- Yêu cầu hs làm bài

- YC HS quan sát hình vẽ, chọn số đo thích hợp với mỗi đồ vật rồi chia sẻ với lớp cách chọn của mình.
- Gọi hs chữa miệng

- Gv chốt kiến thức.
D.  Hoạt dộng vận dụng.

Mục tiêu: Biết dùng thước đo độ dài với đơn vị đo dm, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
- Yêu cầu HS tự ước lượng sau đó dùng thước đo để đo độ dài đồ vật quanh lớp học.

- GV chốt kiến thức.
E. Củng cố- dặn dò.
- Bài học hôm nay, em học được điều gì? Từ ngữ toán học nào em cần chú ý? Để nắm vững kiến thức về (dm) em nhắc bạn điều gì?

- Em muốn tìm hiểu thêm điều gì?

- Dặn dò: Dặn hs tự ước lượng những đồ vật có độ dài là dm và dung thước đo kiểm tra lại. Hôm sau đến lớp chia sẻ với các bạn.
	- HS thực hiện đo băng giấy. Ghi các số đo lên băng giấy.

- HS đọc và giải thích cho lớp nghe nội dung trên.
- HS đọc
- HS cầm băng giấy 10cm giơ lên, nói: “Băng giấy dài 1dm”

- HS cảm nhận và chia sẻ trước lớp

-HS xác định yc bài tập.

- HS thực hiện 

 - Hs nêu kết quả

- Hs khác nhận xét

- HS ướng lượng, sau đó thực hành đo

- HS chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét 

- HS trả lời

-HS thực hiện


BỔ SUNG: 
Chốt kiến thức:   Có thể dùng đơn vị đo độ dài là dm để đo độ dài cho những vật nào? (HS kể tên một vài đồ vật)
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

______________________________________________
TIẾT 3 : SINH HOẠT TẬP THỂ – LỚP 2A
TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT .
- HS hiểu được ý nghĩa của ngày Tết Trung thu. Biết ngày tết Trung thu là ngày 15/8 ( âm lịch)

- HS được tham gia vui Tết Trung cùng với thầy cô giáo và các bạn: Bày mâm quả, văn nghệ.
- HS có ý thức, tích cực tham gia hoạt động Tết Trung thu.
II. ĐỒ DÙNG .
GV: Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu. Nội dung ý nghĩa của ngày Tết Trung thu.

        Một số hình ảnh của ngày Tết Trung thu
HS: Một vài tiết mục văn nghệ: hát, múa
        Các loại hoa quả: chuối, bưởi, ....
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC.
1. HĐ khởi động: 

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

- GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học: Tổ chức Tết Trung thu.

- Nhắc nhở HS thực hiện an toàn, vui vẻ.
2. HĐ tổ chức.

- Hướng dẫn HS bày mâm quả: HS thực hiện.

- GV nói về ý nghĩa của ngày Tết Trung thu.

- Văn nghệ: HS múa, hát.
3. Kết thúc.

- GV nhận xét tiết học: Khen những HS tích cực tham gia văn nghệ.
____________________________________________________________

Thứ tư ngày 18 tháng 9 năm 2024

Buổi sáng

TIẾT 1 : TIN HỌC – LỚP 3B
Đ/C HUYỀN DẠY

__________________________________________
TIẾT 2 : CÔNG NGHỆ - LỚP 3B
Đ/C HUYỀN DẠY

__________________________________________
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3B

CHỦ ĐIỂM: MĂNG NON

           NGHE – VIẾT: NGÀY KHAI TRƯỜNG. 
                  ÔN BẢNG CHỮ CÁI. PHÂN BIỆT L/N, C/T
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- 1 - 2 HS đọc lại câu chuyện.

- Nghe – viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu bài thơ Ngày khai trường.
 -  Đọc đúng tên chữ và viết đúng 10 chữ (từ a đến ê) vào vở. Thuộc lòng tên 10

chữ mới trong bảng chữ và tên chữ.
 -  Làm đúng BT điền chữ ghi các phụ âm đầu 1/ n hoặc các phụ âm cuối c / t (các

vẫn âc / ât).

- Phát triển năng lực văn học: Hiểu được nội dung đoạn chính tả, làm hoàn thành các bài tập.
2. Năng lực chung.
- Phát triển NL tự chủ và tự học: biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: nghe – viết,

chọn BT chính tả phù hợp với yêu cầu khắc phục lỗi của bản thân, biết sửa lỗi chính

tả,... 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, đẹp và hoàn thành.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết chính tả.

3. Phẩm chất.

 - Phẩm chất chăm chỉ: Góp phần bồi dưỡng ý thức về bản thân và tình yêu bạn bè, trường lớp, yêu thiên nhiên qua nội dung các BT chính tả.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV cho HS nghe và hát theo bài hát “Nét chữ, nét người”

- GV kiểm tra sách vở của HS
+ GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Chúng ta đã được học bài tập đọc Ngày khai trường và bài chính tả hôm nay cô cùng các bạn sẽ cùng rèn chữ viết với 3 khổ thơ đầu của

 bài.

- GV ghi bài bảng
	- HS tham gia hát theo nhạc.

- HS cùng GV kiểm tra

- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại tên bài.

	2. Khám phá. Hoạt động 1: Nghe – Viết. (làm việc cá nhân)
* Mục tiêu: 

     - 1 - 2 HS đọc lại câu chuyện.

     - Nghe – viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu bài thơ Ngày khai trường.
- Phát triển năng lực văn học: Hiểu được nội dung đoạn chính tả, làm hoàn thành các bài tập.
* Cách tiến hành:

	2.1. Chuẩn bị
- GV nêu yêu cầu: Nghe viết 3 khổ thơ đầu bài thơ Ngày khai trường. Đây là một bài thơ rất hay với những câu thơ giàu hình ảnh về niềm vui của học sinh trong ngày khai trường.

- GV đọc 3 khổ thơ sẽ viết chính tả cho HS nghe.

- Hướng dẫn HS nhìn vào SHS, đọc thầm 3 khổ thơ trong SHS; 

- GV hướng dẫn HS:

+ Mỗi dòng thơ có mấy chữ?
+ Các chữ cái đầu tiên được viết như thế nào?.

+ Viết những tiếng khó hoặc những tiếng dễ sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.
2.2. Viết bài

- GV đọc tên bài, đọc từng dòng thơ cho HS viết vào vở.
2.3. Soát, sửa bài

- GV đọc lại 3 khổ thơ cho HS soát lại bài
- GV hướng dẫn chữa một số bài trên lớp, nhận xét, động viên khen ngợi các em viết đẹp, có nhiều tiến bộ.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- 1HS đọc trước lớp
- Mỗi dòng thơ gồm 5 chữ
- Các chữ cái đầu tiên được viết hoa.
- Mặc, khai trường, hớn hở, trên lưng, nắng mới, reo.

- HS viết bài.
- HS nghe, dò bài.
- HS đổi vở dò bài cho nhau.



	3. Luyện tập.
* Mục tiêu: 

     -  Đọc đúng tên chữ và viết đúng 10 chữ (từ a đến ê) vào vở. Thuộc lòng tên 10

chữ mới trong bảng chữ và tên chữ.
     -  Làm đúng BT điền chữ ghi các phụ âm đầu 1/ n hoặc các phụ âm cuối c / t (các

vẫn âc / ât).

* Cách tiến hành:

	Bài 1: Tìm chữ, tên chữ và viết vào vở 10 chữ trong bảng sau:

- GV cho HS đọc yêu cầu bài

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi

- GV yêu cầu HS làm vào vở 1HS làm bảng phụ
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- GV cho HS lên chia sẻ bài

- GV gọi HS nhận xét bài bạn.

- GV yêu cầu 2-3 HS đọc lại

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Chọn chữ, hoặc vần phù hợp với ô trống

- GV nêu bài tập.

- GV tổ chức hoạt động theo cặp

Gọi các nhóm chia sẻ bài làm
- GV cùng HS nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu có).
	- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS thảo luận theo cặp đôi.

- HS làm bài

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

ă

á

3

â

ớ

4

b

bê

5

c

xê

6

ch

Xê hát

7

d

dê

8

đ

đê

9

e

e

10

ê

ê

- HS treo bảng phụ và đọc bài của minh.

- HS nhận xét bài bạn.

- HS đọc lại bài 

- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS. 

- HS làm bài tập theo cặp. 

- HS đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. 
a) Em mơ làm mây trắng

Bay khắp nẻo trời cao

Nhìn non sông gấm vóc

Quê mình đẹp biết bao.

Em mơ làm nắng ấm

Đánh thức bao mầm xanh

Vươn lên từ đất mới

Đem cơm no áo lành.

b) . Đáp án: nhật, cất, nhấc, mất
- HS và GV nhận xét. 

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS quan sát một số bài viết đẹp từ những học sinh khác. 

+ GV nêu câu hỏi trao đổi để nhận xét bài viết và học tập cách viết.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________

TIẾT 4: TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 3B

LUYỆN VIẾT: MÙA THU CỦA EM. PHÂN BIỆT l/n, c/t
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Nghe viết chính xác 3 khổ thơ đầu của bài Mùa thu của em.
- Luyện phân biệt l/n, c/t
- Rèn kĩ năng viết chữ, kĩ năng trình bày bài; kĩ năng phân biệt phụ âm đầu: l/n,c/t.

- HS có ý thức tích cực rèn chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đọc 3 khổ thơ đầu của bài Mùa thu của em.
- Cho HS đọc lại.    

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn viết: 

Những màu sắc nào được tả trong bài thơ gắn với mùa thu?
Mùa thu có gì vui đối với các bạn nhỏ?

- Hướng dẫn viết:

+ GV đọc cho HS viết bảng con các từ khó viết trong bài.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Bài viết có mấy khổ thơ?

? Chữ cái đầu các dòng thơ viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập.

Viết 2 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (l). Viết 2 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (n).

Viết 2 từ chứa tiếng có âm cuối là (c). Viết 2 từ chứa tiếng có âm cuối là (t).
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả - GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

……………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________

Buổi chiều

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: THỜI GIAN CỦA EM

NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN ĐÃ HỌC - MỘT NGÀY HOÀI PHÍ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: NL giao tiếp (chủ động, tự nhiên, tự tin khi nhập vai kể chuyện).

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

a) Rèn kĩ năng nói:

. Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Một ngày hoài phí, sau đó kể được toàn bộ câu chuyện.
. Phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bỏ, động tác.

b) Rèn kĩ năng nghe: Lắng nghe bạn kế. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. Có thể kế tiếp lời bạn.
+ Năng lực văn học: Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc; HS khá, giỏi bước đầu biết tưởng tượng và nói lại một câu nói hoặc ý nghĩ của nhân vật trong câu chuyện.

2. Phẩm chất: Chăm chỉ (ham học hỏi).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi.
       SGV - Tiếng Việt – trang 55
HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay các em sẽ thực hành kể từng đoạn, kể toàn bộ câu chuyện Một ngày hoài phí. Chúng ta sẽ thi đua xem bạn nào nhớ nội dung câu chuyện, kế hay, biểu cảm.
2. HĐ Luyện tập, thực hành.

Thực hành kể chuyện: Một ngày hoài phí.
Mục tiêu: HS dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Một ngày hoài phí, sau đó kể được toàn bộ câu chuyện.
Cách tiến hành:
* Kể từng đoạn.

- GV mời 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1.

- GV trình chiếu gợi ý kể đoạn 1, kể đoạn 2 (như những điểm tựa) để HS kể từng đoạn câu chuyện. 
- GV mời 1 HS đọc các gợi ý.

- GV mời 4 HS, phân vai cho từng HS (người dẫn chuyện, người mẹ, cậu bé, bác thủ thư) đọc truyện Một ngày hoài phí để cả lớp nhớ lại câu chuyện.

- GV yêu cầu và hướng dẫn HS làm việc cặp đôi:

+ Từng cặp HS dựa vào gợi ý, kế tiếp nổi để hoàn thành 2 đoạn của câu chuyện. (HS 1 kể đoạn 1, HS 2 kể đoạn 2). 
. Lần kể đầu tiên, mỗi HS có thể vừa kể vừa nhìn đoạn truyện mình được phân công trong SGK. 
. Lần kể sau, mỗi HS kế tiếp nối các đoạn không nhìn SGK để lời kể tự nhiên.

+ GV khuyến khích HS có thể thêm suy nghĩ của nhân vật vào lời kể để câu chuyện hấp dẫn hơn. VD: Khi mẹ đã đi, cậu bé chần chừ mãi không bắt tay vào việc, cậu nghĩ: “Ôi chao, một ngày dài lắm, mình cứ vui chơi cho thoải mái đã, vội gì!”.
* Kể cả câu chuyện.

- GV tổ chức cho HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- GV tổ chức cho cả lớp bình chọn HS kể chuyện hay, hấp dẫn theo các tiêu chí: kể đúng nội dung, tự nhiên, sinh động, biểu cảm.
- GV khen ngợi những HS giới thiệu tự nhiên, tự tin, ấn tượng.
3. Củng cố, dặn dò.

- Em học được điều gì qua câu chuyện này? 
- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau.
	- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc trước lớp YC bài
- HS quan sát

- HS đọc

- HS thực hiện

- HS làm việc nhóm đôi theo hướng dẫn của GV.

- Lần lượt từng nhóm 2 HS kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện trước lớp.

- HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- Cả lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay.
- HS trả lời 


BỔ SUNG: 
Củng cố: Qua câu chuyện Một ngày hoài phí, em rút ra được bài học gì cho bản thân?
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 …………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
TIẾT 2 : TOÁN TĂNG 2 – LỚP 2A
ÔN TẬP VỀ PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

   1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố về thực hiện phép trừ, (không nhớ) trong phạm vi 100.

2. Phẩm chất, năng lực.

a. Năng lực: Góp phần hình thành và phát triển năng lực: Tự chủ và tự học; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Tư duy và giao tiếp toán học.
b. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

 GV: Nội dung ôn tập

 HS:  SGK, vở Toán tăng

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1. 

a) Đặt tính rồi tính.   

73 - 23 =                56 - 12 =                  48 - 25 =                  99 - 36 =

b) Tính:    77 - 52 + 10 =                            68 - 42 + 12 =

- HS đọc yêu cầu bài, HS làm bảng con.

- HS nhận xét, GV nhận xét, chốt.

Bài 2. Tính :

      55dm - 31dm =                                         46dm - 12dm = 

      87cm - 35cm – 10cm =                            69cm – 20cm - 26cm =

- HS đọc yêu cầu bài, HS làm bài, báo cáo kết quả.

- GV nhận xét, chốt.

Bài 3. Hộp đỏ có 58 viên bi, hộp xanh ít hơn hộp đỏ 30 viên bi. Hỏi hộp xanh có bao nhiêu viên bi?

- HS đọc đề toán, GV hướng dẫn HS phân tích đề toán. HS làm vào vở.

- GV nhận xét, chốt.

Bài 4.  Xe thứ nhất chở 63 bao thóc. Xe thứ nhất chở được nhiều hơn xe thứ hai 32 bao thóc. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu bao thóc?

- HS đọc đề toán, GV hướng dẫn HS phân tích đề toán. HS làm vào vở.

- GV nhận xét, chốt.

3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.

- Nhận xét tiết học.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………..
___________________________________________
TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 2A
LUYỆN VIẾT CÁC CHỮ HOA A, Ă, Â
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái A, Ă, Â viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Mẫu chữ cái Ă, Â viết hoa 
HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết các chữ hoa  A, Ă, Â.
- GV cho HS quan sát n/x từng chữ mẫu.

- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa A, Ă, Â

- HS nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chữ A, Ă, Â.

- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ cỡ vừa: cao 5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa vào bảng con

- GV sửa chữa cho HS

* Chữ cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa vào bảng con

- GV sửa chữa cho HS
HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Cỡ vừa (A, Ă, Â) mỗi chữ 1 dòng

+ Cỡ nhỏ (A, Ă, Â) mỗi chữ 2 dòng
- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài

- HS quan sát 
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ vừa
- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS nghe

- HS viết vào vở.




3. Củng cố: 

HS nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chữ A, Ă, Â.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………………
____________________________________________________________

Thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2024

Buổi sáng

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2B
CHỦ ĐIỂM: THỜI GIAN CỦA EM

NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN ĐÃ HỌC - MỘT NGÀY HOÀI PHÍ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: NL giao tiếp (chủ động, tự nhiên, tự tin khi nhập vai kể chuyện).

- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ:

a) Rèn kĩ năng nói:

. Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Một ngày hoài phí, sau đó kể được toàn bộ câu chuyện.
. Phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bỏ, động tác.

b) Rèn kĩ năng nghe: Lắng nghe bạn kế. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. Có thể kế tiếp lời bạn.
+ Năng lực văn học: Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc; HS khá, giỏi bước đầu biết tưởng tượng và nói lại một câu nói hoặc ý nghĩ của nhân vật trong câu chuyện.

2. Phẩm chất: Chăm chỉ (ham học hỏi).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi.
       SGV - Tiếng Việt – trang 55
HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay các em sẽ thực hành kể từng đoạn, kể toàn bộ câu chuyện Một ngày hoài phí. Chúng ta sẽ thi đua xem bạn nào nhớ nội dung câu chuyện, kế hay, biểu cảm.
2. HĐ Luyện tập, thực hành.

Thực hành kể chuyện: Một ngày hoài phí.
Mục tiêu: HS dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Một ngày hoài phí, sau đó kể được toàn bộ câu chuyện.
Cách tiến hành:
* Kể từng đoạn.

- GV mời 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1.

- GV trình chiếu gợi ý kể đoạn 1, kể đoạn 2 (như những điểm tựa) để HS kể từng đoạn câu chuyện. 
- GV mời 1 HS đọc các gợi ý.

- GV mời 4 HS, phân vai cho từng HS (người dẫn chuyện, người mẹ, cậu bé, bác thủ thư) đọc truyện Một ngày hoài phí để cả lớp nhớ lại câu chuyện.

- GV yêu cầu và hướng dẫn HS làm việc cặp đôi:

+ Từng cặp HS dựa vào gợi ý, kế tiếp nổi để hoàn thành 2 đoạn của câu chuyện. (HS 1 kể đoạn 1, HS 2 kể đoạn 2). 
. Lần kể đầu tiên, mỗi HS có thể vừa kể vừa nhìn đoạn truyện mình được phân công trong SGK. 
. Lần kể sau, mỗi HS kế tiếp nối các đoạn không nhìn SGK để lời kể tự nhiên.

+ GV khuyến khích HS có thể thêm suy nghĩ của nhân vật vào lời kể để câu chuyện hấp dẫn hơn. VD: Khi mẹ đã đi, cậu bé chần chừ mãi không bắt tay vào việc, cậu nghĩ: “Ôi chao, một ngày dài lắm, mình cứ vui chơi cho thoải mái đã, vội gì!”.
* Kể cả câu chuyện.

- GV tổ chức cho HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- GV tổ chức cho cả lớp bình chọn HS kể chuyện hay, hấp dẫn theo các tiêu chí: kể đúng nội dung, tự nhiên, sinh động, biểu cảm.
- GV khen ngợi những HS giới thiệu tự nhiên, tự tin, ấn tượng.
3. Củng cố, dặn dò.

- Em học được điều gì qua câu chuyện này? 
- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau.
	- HS chơi trò chơi

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc trước lớp YC bài
- HS quan sát

- HS đọc

- HS thực hiện

- HS làm việc nhóm đôi theo hướng dẫn của GV.

- Lần lượt từng nhóm 2 HS kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện trước lớp.

- HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- Cả lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay.
- HS trả lời 


BỔ SUNG: 
Củng cố: Qua câu chuyện Một ngày hoài phí, em rút ra được bài học gì cho bản thân?
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 …………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________
TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 2B
LUYỆN VIẾT CÁC CHỮ HOA A, Ă, Â
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù.

1.1. Phát triển NL ngôn ngữ.

- HS viết được các chữ cái A, Ă, Â viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Chữ viết đúng mẫu, đúng cỡ, nối chữ đúng quy định.

1.2. Phát triển NL văn học.

- Cảm nhận được nét đẹp của chữ.

2. Phẩm chất. HS được rèn tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Mẫu chữ cái Ă, Â viết hoa 
HS : vở TV tăng, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	1. Kiểm tra vở, bảng con.

- GV nhận xét 

2. Bài mới:

HĐ1: Giới thiệu bài - ghi bài.

HĐ2: Ôn lại cách viết các chữ hoa  A, Ă, Â.
- GV cho HS quan sát n/x từng chữ mẫu.

- HS nhắc lại quy trình viết từng chữ hoa A, Ă, Â

- HS nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chữ A, Ă, Â.

- GV nhận xét, chốt.
HĐ3: Viết bảng con.

* Chữ cỡ vừa: cao 5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa vào bảng con

- GV sửa chữa cho HS

* Chữ cỡ nhỏ: cao 2,5 ô li:
- Cho HS luyện viết các chữ hoa vào bảng con

- GV sửa chữa cho HS
HĐ4:  Viết vào vở.

- GV nêu yêu cầu bài viết: 

+ Cỡ vừa (A, Ă, Â) mỗi chữ 1 dòng

+ Cỡ nhỏ (A, Ă, Â) mỗi chữ 2 dòng
- Cho HS viết bài - GV theo dõi.

- GV nhận xét – đánh giá.
	- HS đọc tên bài

- HS quan sát 
- HS nhắc lại

- HS viết bảng con chữ cỡ vừa
- HS viết bảng con chữ cỡ nhỏ
- HS nghe

- HS viết vào vở.




3. Củng cố: 

HS nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chữ A, Ă, Â.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………………
______________________________________________

TIẾT 3 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 2B
BÀI 2: NGHỀ NGHIỆP (T 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức.
- Nói được tên nghề nghiệp, công việc của những người lớn trong gia đình.

- Nêu được ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đối với gia đình và xã hội. 
2. Năng lực.
- Năng lực chung: 
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực riêng: 
+ Đặt được câu hỏi để tìm hiểu thông tin về tên công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình.
+ Thu thập được một số thông tin về những công việc, nghề có thu nhập, những công việc tình nguyện. 
3. Phẩm chất.

- Chia sẻ với các bạn, người thân về công việc, nghề nghiệp yêu thích của em sau này. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV: - Máy tính, ti vi, bài soạn Power Point. Hình ảnh về công việc, nghề nghiệp có thu nhập và công việc tình nguyện.

           - SGK, Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 
           SGV – Tự nhiên và xã hội – trang 26
- HS: SGK, Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Nghề nghiệp (tiết 2).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 3: Tìm hiểu một số công việc tình nguyện

a. Mục tiêu:

- Nói được tên một số công việc tình nguyện và ý nghĩa của những công việc đó.

- Thu thập được một số thông tin về những công việc, nghề nghiệp có thu nhập, những công việc tình nguyện.

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc theo cặp

- GV giải thích cho HS hiểu nghĩa của từ:

+ Công việc tình nguyện: làm việc vì cộng đồng mà không yêu cầu trả công.
+ Thu nhập: khoản của cải thường được tính bằng tiền mà một cá nhân (doanh nghiệp) trong một khoảng thời gian nhất định từ công việc hoặc hoạt động nào đó. 

[image: image5.png]


- GV yêu cầu HS quan sát các hình từ Hình 1 đến Hình 4 SGK trang 12 và trả lời câu hỏi:

+ Nói về các công việc tình nguyện trong các hình ở SGK trang 12.

+ Nêu ý nghĩa của những công việc đó. 
Bước 2: Làm viêc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp lên trình bày kết quả làm việc nhóm trước lớp.

- GV yêu cầu các HS còn lại đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn.

- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Kể tên một số công việc tình nguyện khác mà em biết. 

II. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG

Hoạt động 4: Thu thập thông tin

a. Mục tiêu: Thu thập được một số thông tin về những công việc, nghề nghiệp có thu nhập, những công việc tình nguyện. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc nhóm 6

- GV yêu cầu HS:

+ Từng cá nhân chia sẻ thông tin mà mình đã thu thập được trong nhóm.

+ Cả nhóm cùng hoàn thành bảng. GV khuyến khích các nhóm có tranh ảnh minh họa. 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

Tên người

Nghề nghiệp

Có thu nhập

Tình nguyện
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Bước 2: Làm việc cả lớp

- GV mời đại diện một số cặp lên trình bày kết quả làm việc nhóm trước lớp.

- GV yêu cầu các HS còn nhận xét phần trình bày của các bạn. 

- GV bổ sung và hoàn thiện phần trình bày của HS.

- GV chốt lại nội dung toàn bài học: Trong gia đình, người lớn thường có công việc, nghề nghiệp khác nhau. Các công việc, nghề nghiệp có ý nghĩa đối với gia đình và xã hội đều được trân trọng.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày: 

- Hình 1: Mở lớp dậy học. 

Ý nghĩa: Giúp các trẻ không có điều kiện học tập có thể đến trường, được học kiến thức giống như bao trẻ em khác, giúp các em trở thành người có ý thức, đạo đức tốt trong xã hội.

- Hình 2: Dọn dẹp đường đi

Ý nghĩa: Giúp đường phố sạch sẽ, bảo vệ  môi trường sống của mọi người.

- Hình 3:Trồng cây xanh

Ý nghĩa: Bảo vệ môi trường chống sạc lỡ, sói mòn đất.

Hình 4: Khám chữa bệnh người nghèo 

Ý nghĩa:  Giúp người nghèo không có điều kiện khám chữa bệnh để chữa bệnh và giúp họ theo dõi được sức khỏe của mình.

- HS trả lời: Một số công việc tình nguyện khác mà em biết: Hiến máu tình nguyện. Phát quà cho người nghèo và trẻ em đường phố. Dọn dẹp vệ sinh môi trường. Xây nhà tình thương cho người già neo đơn.

- HS thảo luận, điền vào Phiếu thu thập thông tin. 

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 


DẠY LỒNG GHÉP: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG
Chủ đề 6: Hoạt động thiện nguyện ở quê hương em
I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT:                                                                          
- Sau bài học, HS đạt được các yêu cầu sau:

1. Kiến thức :

- Nêu được tên một số hoạt động thiện nguyện.

- Nêu được tên một số hoạt động thiện nguyện ở Hải Dương.

- Sẵn sàng tham gia hoạt động thiện nguyện phù hợp với lứa tuổi ở địa phương.

2. Năng lực - phẩm chất.

2.1 Năng lực: 

- Hiểu biết đơn giản về HĐ thiện nguyện.

- Biết cách tham gia HĐ thiện nguyện ở địa phương.

2.2. Phẩm chất: Tích cực tham gia HĐ thiện nguyện.
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: - Sách học sinh, Tài liệu GDĐP tỉnh Hải Dương – lớp 2.

- Một số hình ảnh về HĐ thiện nguyện được tổ chức tại quê hương Hải Dương, hoặc do Hải Dương tổ chức. 

- Máy tính, ti vi.

HS : - sách HS.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.   
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Khởi động.

a, Mục tiêu.

-Tạo tâm thế cho học sinh sẵn sàng kết nối thông tin để giáo viên dẫn dắt vào chủ đề học

b, Cách tiến hành.

*Làm việc chung cả lớp.

-Hãy quan sát các bức ảnh trang 33 SGK HS và cho biết

+Bức ảnh mô tả về hoạt động gì?
-Gv dẫn dắt bài mới : Chủ đề 6: Hoạt động thiện nguyện ở quê hương em .

2. Khám phá.

a, Mục tiêu:
-Nêu được tên một số hoạt động thiện nguyện

b, Cách tiến hành.

-GV tổ chức cho hs tìm hiểu về hoạt động thiện nguyện ở địa phương

Bước 1: Làm việc cá nhân

-GV yêu cầu hs mở SGK trang 34 trả lời câu hỏi.

+Em nêu tên hoạt động của người dân và các bạn HS Hải Dương đang làm trong hình?Hãy nêu cảm nghĩ của em về việc làm của họ?

+Em nào đã từng tham gia hoạt động nào chưa?Hoặc : Em đã biết  được hoạt động nào trong những hoạt động ở các hình ảnh đó?

+Em biết ở nơi mình sinh sống có những hoạt động thiện nguyện nào?

-Gọi Hs nhận xét

Bước 2: Làm việc theo cặp

-Yc Hs thảo luận với các bạn về những hoạt động thiện nguyện khác ở địa phương

-Yc Hs thảo luận cùng nhau về việc làm của bản thân để giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Bước 3: Làm việc chung cả lớp

-Mời đại diện các cặp trình bày trước lớp

-Mời Hs khác nhận xét

-GV nhận xét, kết luận: Ở nới sinh sống nào cũng có nhiều hoạt động thể hiện truyền thống tương thân, tương ái như: Chăm sóc, thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Hỗ trợ; giúp đỡ những người / bạm nhỏ gặp khó khăn trong cuộc sống và trong học tập....

3. Củng cố- Dặn dò.
-Hôm nay chúng ta được học bài gì?

-Nhận xét tiết học
	-HS quan sát

-Hs trả lời

-Hs lắng nghe, nhắc lại tên bài

-Hs thực hiện

-Hs trả lời

-HS trả lời

-Hs nhận xét

-Hs thảo luận

-Hs thảo luận
-Đại diện học sinh trình bày
-Hs nhận xét

- Hs lắng nghe

-Hs nêu

-Hs lắng nghe


III. BỔ SUNG: 
…………………………………………………………………………………………

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
_________________________________________________

TIẾT 4 : TOÁN TĂNG 4 – LỚP 2B
LUYỆN TẬP VỀ: TIA SỐ. SỐ LIỀN TRƯỚC – SỐ LIỀN SAU.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức.
- Nhận biết được tia số, vị trí các số trên tia số, sử dụng tia số để so sánh số.

- Nắm được số liền trước, số liền sau của một số cho trước.

- Xếp được thứ tự các số.
2. Năng lực, phẩm chất.
a. Năng lực: 

- Thông qua việc nhân biết tia số, xác định vị trí các số trên tia số, sử dụng số để so sánh,  Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

 GV: Nội dung ôn tập

 HS:  SGK, vở Toán tăng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động.

- HS hát

- GV giới thiệu bài ; nêu mục tiêu tiết học.
2. Luyện tập, thực hành.

Bài 1.
Yêu cầu HS vẽ một tia số, biểu diễn các số từ 12, 13, 14 đến 20 trên tia số đó.
- HS đọc yêu cầu bài, HS làm vào vở
- GV kiểm tra, nhận xét.
Bài 2.  a) Viết các số lớn hơn 40 và nhỏ hơn 50.

           b) Điền dấu <,  >, =  vào chỗ chấm cho thích hợp:

55 ....... 35                72 ...... 7                          55 ........ 4

38 ....... 57               42 ......61                         100 ........98             
- HS đọc yêu cầu bài.

- Cho HS làm bảng con , nhận xét. 

- GV nhận xét, chốt.
Bài 3. Cho các số: 28; 64; 99; 42; 51
a) Viết theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết theo thứ tự từ lớn đến bé.

- HS đọc yêu cầu. HS làm vào vở. HS chia sẻ bài làm trước lớp.
- GV nhận xét, chốt.

Bài 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho đúng.
- số liền trước của 56 là ...................

- số liền trước của 40 là ...................

- số liền sau của 89 là ...................

- số liền sau của 29 là ...................
HS làm bài vào vở, chia sẻ bài trước lớp.

GV nhận xét, chốt.

3. Củng cố.
- GV nêu một số lưu ý với HS khi làm bài.
- Nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
____________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 20 tháng 9 năm 2024

Buổi sáng

TIẾT 1+2 : TIẾNG VIỆT 9,10 – LỚP 2A
CHỦ ĐIỂM: THỜI GIAN CỦA EM

GST: BẠN LÀ AI?
TĐG: EM ĐÃ BIẾT NHỮNG GÌ, LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

GÓC SÁNG TẠO (Khoảng 55 phút – 60 phút)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: Làm được một sản phẩm có tính sáng tạo để tự giới thiệu.
- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ: Tạo lập văn bản đa phương thức: HS viết được một đoạn văn tự giới thiệu chân thực về bản thân. Chữ viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. Biết trang trí bài viết bằng tranh ảnh sưu tầm, tranh tự vẽ hoặc hình cắt dán.
+ Năng lực văn học: Chọn được một số thông tin nổi bật để giới thiệu bản thân; biết tạo lập một văn bản đa phương thức (viết, vẽ hoặc dán ảnh) chân thật, hồn nhiên.

2. Phẩm chất: Từ bài viết, hiểu hơn về bản thân, có ý thức về bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV, HS: SGK, vở BT TV tập 1.
    SGV - Tiếng Việt – trang 58

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu: Tiếp tục từ lớp 1, lên lớp 2, cử hai tuần học các em sẽ có 1 bải GST: tạo một sản phẩm có tính sáng tạo, có lời văn kèm tranh, ảnh. Bài học hôm nay có tên Bạn là ai?. Với bài học này, mỗi em sẽ viết một đoạn văn ngắn kèm tranh, ảnh, tự giới thiệu một cách chân thực về bản thân: Em là ai?, Sở thích, hứng thú, ước mơ,... của em là gì?.

2. HĐ Thực hành, vận dụng.

2.1. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học.

Mục tiêu: Hiểu được yêu cầu của bài học.

Cách tiến hành:

- GV mời  HS đọc nội dung BT. GV yêu cầu cả lớp quan sát tranh minh hoạ.
- GV nhắc HS:

+ Đề bài này không YC các em viết theo mẫu kê khai như bản Tự thuật của bạn Hồng Anh ở tiết trước (SGK, tr. 19) mà được viết tự do. 
+ Đề bài YC các em viết 4 – 5 câu. Đó là YC tối thiểu. Các em có thể viết nhiều hơn 5 câu. (Khuyến khích HS viết nhiều câu hơn để không hạn chế khả năng của HS.
2.2. HĐ 2: Làm bài.
Mục tiêu: Hoàn thành BT. Tạo lập văn bản đa phương thức: HS viết được một đoạn văn tự giới thiệu chân thực về bản thân. Chữ viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. Biết trang trí bài viết bằng tranh ảnh sưu tầm, tranh tự vẽ hoặc hình cắt dán. Biết chọn một số thông tin nổi bật để giới thiệu bản thân; biết tạo lập một văn bản đa phương thức (viết, vẽ hoặc dán ảnh) chân thật, hồn nhiên.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS bày lên bàn những gì đã chuẩn bị: Ảnh HS hoặc tranh HS tự vẽ; giấy màu, bút màu, kéo, hồ dán. (một tờ A4, một mẩu giấy có dòng kẻ ô li - hình chữ nhật hoặc ô van cỡ 7x8 cm).

- GV HD HS gắn ảnh, vẽ tranh, gợi ý trang trí,...
2.3. HĐ 3: Bình chọn và giới thiệu sản phẩm trước lớp.
Mục tiêu: Tự tin giới thiệu sản phẩm trước lớp, bình chọn sản phẩm.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS giới thiệu to, rõ chân dung của mình.

- GV tổ chức cho cả lớp bình chọn.

- GV khen ngợi những HS hoàn thành tốt BT sáng tạo. Khuyến khích HS mang sản phẩm khoe với người thân. 
3. Củng cố, dặn dò.

- Củng cố lại kiến thức đã học.

- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau.
	- HS hát

- HS nghe

- 1 HS đọc nội dung BT. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS lắng nghe.

- HS nghe, nắm chắc YC

- HS nghe GV hướng dẫn
- HS để lên bàn những thứ đã chuẩn bị

- HS thực hiện

- HS giới thiệu
- Lớp bình chọn

- HS lắng nghe.
- HS thực hiện


BỔ SUNG: 
…………………………………………………………………………………………

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
TỰ ĐÁNH GIÁ (Khoảng 15 phút – 20 phút)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: HS tự đánh giá theo các đề mục đã cho sẵn.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ: HS đánh dấu vào bảng để tự đánh giá những điều HS đã biết, đã làm được sau Bài 1, Bài 2.

2. Phẩm chất: Rút ra được những bài học cho bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV, HS: SGK, vở BT TV tập 1.
    SGV - Tiếng Việt – trang 60

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	HĐ 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh.
Mục tiêu: HS tiếp nhận nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được.

Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS đọc bảng tự đánh giá: Bảng tự đánh giá gồm 2 cột: nội dung 2 cột có quan hệ với nhau theo từng cặp.

VD: Nếu các em đã “biết các chữ hoa A, Ă, Â” (nêu ở cột trái: Đã biết những gì?) thì sẽ biết “viết các chữ hoa A, Ă, Â” (nêu ở cột phải: Đã làm được những gì?). Vì vậy, khi đọc, các em cần đọc lần lượt từ dòng a ở cột trái (Đã biết những gì?) sang dòng a ở cột phải (Đã làm được những gì?), tiếp đến, đọc các dòng khác theo cách tương tự.

HĐ 2. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ.
Mục tiêu: HS thực hiện nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đánh dấu dấu + / ​– (hoặc các dấu) vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT (hoặc phiếu học tập).

HĐ 3. Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm cho những bài học sau.

- GV nhận xét, biểu dương những HS thực hiện tốt nhiệm vụ.
	- HS lắng nghe
- HS đọc bảng tự đánh giá

- Chú ý GV hướng dẫn

- HS đánh dấu vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT.

- HS báo cáo KQ

- HS lắng nghe.


BỔ SUNG: 
…………………………………………………………………………………………

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
______________________________________________

TIẾT 3+4 : TIẾNG VIỆT 9,10 – LỚP 2B
CHỦ ĐIỂM: THỜI GIAN CỦA EM

GST: BẠN LÀ AI?
TĐG: EM ĐÃ BIẾT NHỮNG GÌ, LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

GÓC SÁNG TẠO (Khoảng 55 phút – 60 phút)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: Làm được một sản phẩm có tính sáng tạo để tự giới thiệu.
- Năng lực riêng:

+ Năng lực ngôn ngữ: Tạo lập văn bản đa phương thức: HS viết được một đoạn văn tự giới thiệu chân thực về bản thân. Chữ viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. Biết trang trí bài viết bằng tranh ảnh sưu tầm, tranh tự vẽ hoặc hình cắt dán.
+ Năng lực văn học: Chọn được một số thông tin nổi bật để giới thiệu bản thân; biết tạo lập một văn bản đa phương thức (viết, vẽ hoặc dán ảnh) chân thật, hồn nhiên.

2. Phẩm chất: Từ bài viết, hiểu hơn về bản thân, có ý thức về bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV, HS: SGK, vở BT TV tập 1.
    SGV - Tiếng Việt – trang 58

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu: Tiếp tục từ lớp 1, lên lớp 2, cử hai tuần học các em sẽ có 1 bải GST: tạo một sản phẩm có tính sáng tạo, có lời văn kèm tranh, ảnh. Bài học hôm nay có tên Bạn là ai?. Với bài học này, mỗi em sẽ viết một đoạn văn ngắn kèm tranh, ảnh, tự giới thiệu một cách chân thực về bản thân: Em là ai?, Sở thích, hứng thú, ước mơ,... của em là gì?.

2. HĐ Thực hành, vận dụng.

2.1. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học.

Mục tiêu: Hiểu được yêu cầu của bài học.

Cách tiến hành:

- GV mời  HS đọc nội dung BT. GV yêu cầu cả lớp quan sát tranh minh hoạ.
- GV nhắc HS:

+ Đề bài này không YC các em viết theo mẫu kê khai như bản Tự thuật của bạn Hồng Anh ở tiết trước (SGK, tr. 19) mà được viết tự do. 
+ Đề bài YC các em viết 4 – 5 câu. Đó là YC tối thiểu. Các em có thể viết nhiều hơn 5 câu. (Khuyến khích HS viết nhiều câu hơn để không hạn chế khả năng của HS.
2.2. HĐ 2: Làm bài.
Mục tiêu: Hoàn thành BT. Tạo lập văn bản đa phương thức: HS viết được một đoạn văn tự giới thiệu chân thực về bản thân. Chữ viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. Biết trang trí bài viết bằng tranh ảnh sưu tầm, tranh tự vẽ hoặc hình cắt dán. Biết chọn một số thông tin nổi bật để giới thiệu bản thân; biết tạo lập một văn bản đa phương thức (viết, vẽ hoặc dán ảnh) chân thật, hồn nhiên.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS bày lên bàn những gì đã chuẩn bị: Ảnh HS hoặc tranh HS tự vẽ; giấy màu, bút màu, kéo, hồ dán. (một tờ A4, một mẩu giấy có dòng kẻ ô li - hình chữ nhật hoặc ô van cỡ 7x8 cm).

- GV HD HS gắn ảnh, vẽ tranh, gợi ý trang trí,...
2.3. HĐ 3: Bình chọn và giới thiệu sản phẩm trước lớp.
Mục tiêu: Tự tin giới thiệu sản phẩm trước lớp, bình chọn sản phẩm.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS giới thiệu to, rõ chân dung của mình.

- GV tổ chức cho cả lớp bình chọn.

- GV khen ngợi những HS hoàn thành tốt BT sáng tạo. Khuyến khích HS mang sản phẩm khoe với người thân. 
3. Củng cố, dặn dò.

- Củng cố lại kiến thức đã học.

- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau.
	- HS hát

- HS nghe

- 1 HS đọc nội dung BT. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS lắng nghe.

- HS nghe, nắm chắc YC

- HS nghe GV hướng dẫn
- HS để lên bàn những thứ đã chuẩn bị

- HS thực hiện

- HS giới thiệu
- Lớp bình chọn

- HS lắng nghe.
- HS thực hiện


BỔ SUNG: 
…………………………………………………………………………………………

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
TỰ ĐÁNH GIÁ (Khoảng 15 phút – 20 phút)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.
- Năng lực đặc thù: HS tự đánh giá theo các đề mục đã cho sẵn.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ: HS đánh dấu vào bảng để tự đánh giá những điều HS đã biết, đã làm được sau Bài 1, Bài 2.

2. Phẩm chất: Rút ra được những bài học cho bản thân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV, HS: SGK, vở BT TV tập 1.
    SGV - Tiếng Việt – trang 60

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	HĐ 1. Giao nhiệm vụ cho học sinh.
Mục tiêu: HS tiếp nhận nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được.

Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS đọc bảng tự đánh giá: Bảng tự đánh giá gồm 2 cột: nội dung 2 cột có quan hệ với nhau theo từng cặp.

VD: Nếu các em đã “biết các chữ hoa A, Ă, Â” (nêu ở cột trái: Đã biết những gì?) thì sẽ biết “viết các chữ hoa A, Ă, Â” (nêu ở cột phải: Đã làm được những gì?). Vì vậy, khi đọc, các em cần đọc lần lượt từ dòng a ở cột trái (Đã biết những gì?) sang dòng a ở cột phải (Đã làm được những gì?), tiếp đến, đọc các dòng khác theo cách tương tự.

HĐ 2. Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ.
Mục tiêu: HS thực hiện nhiệm vụ, tự đánh giá những gì đã biết và làm được.

Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đánh dấu dấu + / ​– (hoặc các dấu) vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT (hoặc phiếu học tập).

HĐ 3. Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
- Báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm cho những bài học sau.

- GV nhận xét, biểu dương những HS thực hiện tốt nhiệm vụ.
	- HS lắng nghe
- HS đọc bảng tự đánh giá

- Chú ý GV hướng dẫn

- HS đánh dấu vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT.

- HS báo cáo KQ

- HS lắng nghe.


BỔ SUNG: 
…………………………………………………………………………………………

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________________________

Buổi chiều

TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3A

CHỦ ĐIỂM: MĂNG NON
            NGHE – VIẾT: NGÀY KHAI TRƯỜNG. 

                  ÔN BẢNG CHỮ CÁI. PHÂN BIỆT L/N, C/T
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- 1 - 2 HS đọc lại câu chuyện.

- Nghe – viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu bài thơ Ngày khai trường.
-  Đọc đúng tên chữ và viết đúng 10 chữ (từ a đến ê) vào vở. Thuộc lòng tên 10

chữ mới trong bảng chữ và tên chữ.
 -  Làm đúng BT điền chữ ghi các phụ âm đầu 1/ n hoặc các phụ âm cuối c / t (các

vẫn âc / ât).

- Phát triển năng lực văn học: Hiểu được nội dung đoạn chính tả, làm hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực chung.
- Phát triển NL tự chủ và tự học: biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: nghe – viết,

chọn BT chính tả phù hợp với yêu cầu khắc phục lỗi của bản thân, biết sửa lỗi chính

tả,... 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, đẹp và hoàn thành.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết chính tả.

3. Phẩm chất.

 - Phẩm chất chăm chỉ: Góp phần bồi dưỡng ý thức về bản thân và tình yêu bạn bè, trường lớp, yêu thiên nhiên qua nội dung các BT chính tả.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.

- Cách tiến hành:

	- GV cho HS nghe và hát theo bài hát “Nét chữ, nét người”

- GV kiểm tra sách vở của HS
+ GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Chúng ta đã được học bài tập đọc Ngày khai trường và bài chính tả hôm nay cô cùng các bạn sẽ cùng rèn chữ viết với 3 khổ thơ đầu của

 bài.

- GV ghi bài bảng
	- HS tham gia hát theo nhạc.

- HS cùng GV kiểm tra

- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại tên bài.

	2. Khám phá. Hoạt động 1: Nghe – Viết. (làm việc cá nhân)
* Mục tiêu: 

     - 1 - 2 HS đọc lại câu chuyện.

     - Nghe – viết đúng chính tả 3 khổ thơ đầu bài thơ Ngày khai trường.
- Phát triển năng lực văn học: Hiểu được nội dung đoạn chính tả, làm hoàn thành các bài tập.
* Cách tiến hành:

	2.1. Chuẩn bị
- GV nêu yêu cầu: Nghe viết 3 khổ thơ đầu bài thơ Ngày khai trường. Đây là một bài thơ rất hay với những câu thơ giàu hình ảnh về niềm vui của học sinh trong ngày khai trường.

- GV đọc 3 khổ thơ sẽ viết chính tả cho HS nghe.

- Hướng dẫn HS nhìn vào SHS, đọc thầm 3 khổ thơ trong SHS; 

- GV hướng dẫn HS:

+ Mỗi dòng thơ có mấy chữ?
+ Các chữ cái đầu tiên được viết như thế nào?.

+ Viết những tiếng khó hoặc những tiếng dễ sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương.
2.2. Viết bài

- GV đọc tên bài, đọc từng dòng thơ cho HS viết vào vở.
2.3. Soát, sửa bài

- GV đọc lại 3 khổ thơ cho HS soát lại bài
- GV hướng dẫn chữa một số bài trên lớp, nhận xét, động viên khen ngợi các em viết đẹp, có nhiều tiến bộ.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- 1HS đọc trước lớp
- Mỗi dòng thơ gồm 5 chữ
- Các chữ cái đầu tiên được viết hoa.
- Mặc, khai trường, hớn hở, trên lưng, nắng mới, reo.

- HS viết bài.
- HS nghe, dò bài.
- HS đổi vở dò bài cho nhau.



	3. Luyện tập.
* Mục tiêu: 

     -  Đọc đúng tên chữ và viết đúng 10 chữ (từ a đến ê) vào vở. Thuộc lòng tên 10

chữ mới trong bảng chữ và tên chữ.
     -  Làm đúng BT điền chữ ghi các phụ âm đầu 1/ n hoặc các phụ âm cuối c / t (các

vẫn âc / ât).

* Cách tiến hành:

	Bài 1: Tìm chữ, tên chữ và viết vào vở 10 chữ trong bảng sau:

- GV cho HS đọc yêu cầu bài

- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp đôi

- GV yêu cầu HS làm vào vở 1HS làm bảng phụ
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- GV cho HS lên chia sẻ bài

- GV gọi HS nhận xét bài bạn.

- GV yêu cầu 2-3 HS đọc lại

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 2: Chọn chữ, hoặc vần phù hợp với ô trống

- GV nêu bài tập.

- GV tổ chức hoạt động theo cặp

Gọi các nhóm chia sẻ bài làm
- GV cùng HS nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu có).
	- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS thảo luận theo cặp đôi.

- HS làm bài

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

a

a

2

ă

á

3

â

ớ

4

b

bê

5

c

xê

6

ch

Xê hát

7

d

dê

8

đ

đê

9

e

e

10

ê

ê

- HS treo bảng phụ và đọc bài của minh.

- HS nhận xét bài bạn.

- HS đọc lại bài 

- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS. 

- HS làm bài tập theo cặp. 

- HS đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. 
a) Em mơ làm mây trắng

Bay khắp nẻo trời cao

Nhìn non sông gấm vóc

Quê mình đẹp biết bao.

Em mơ làm nắng ấm

Đánh thức bao mầm xanh

Vươn lên từ đất mới

Đem cơm no áo lành.

b) . Đáp án: nhật, cất, nhấc, mất
- HS và GV nhận xét. 

- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS quan sát một số bài viết đẹp từ những học sinh khác. 

+ GV nêu câu hỏi trao đổi để nhận xét bài viết và học tập cách viết.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
_____________________________________________________

TIẾT 2 : HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM – LỚP 3A
LỚP HỌC CỦA CHÚNG EM

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Kiến thức.
- Kể được những hoạt động đã tham gia ở lớp 2 và bày tỏ mong muốn được tham gia các hoạt động lớp 3. 

- HS trang trí, giữ vệ sinh lớp, trường.

- HS trang trí lớp học cho một năm học mới.

- Phát triển phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm với môi trường lớp học của mình. 

- Yêu quý trường lớp; kính trọng, biết ơn thầy cô giáo. 

* Tích hợp GD quyền con người: Quyền tự do bày tỏ ý kiến (không trái pháp luật).Quyền và nghĩa vụ tham gia vào các hoạt động văn hóa.

2. Năng lực.
Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
Năng lực riêng:

- Mô tả được những hoạt động đã tham gia ở lớp 2.
- Kể được các thầy cô ở lớp 2, thể hiện lòng kính trọng với các thầy cô.
- Nhắc nhở nhau cùng thực hiện những việc làm thể hiện lòng kính trọng và biết ơn thầy cô.
3. Phẩm chất : Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- GV: Máy tính, ti vi, SGK Hoạt động trải nghiệm. 
- HS : SGK Hoạt động trải nghiệm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HĐ CỦA HỌC SINH

	1. HĐ Mở đầu: Khởi động.

- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV tổ chức cho HS nghe bài hát về trường, lớp, tình bạn, tình thầy trò. GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

+ Nghe những bài hát này, em có cảm xúc gì?

+ Mong ước của em khi được tham gia các hoạt động ở lớp 3 là gì?

- GV khích lệ HS nêu những ý kiến không trùng lặp.
- GV tổng hợp lại và dẫn dắt vào bài: Hoạt động giáo dục theo chủ đề - Lớp học của em. 
2. HĐ Hình thành kiến thức mới: Trải nghiệm, khám phá.
Hoạt động 1: Chúng em là học sinh lớp 3.

a. Mục tiêu: HS nhớ lại và mô tả được một số hoạt động đã tham gia ở lớp 2 và bày tỏ mong muốn được tham gia các hoạt động ở lớp 3. 

b. Cách tiến hành: 
- GV tổ chức cho HS chia sẻ về các hoạt động được tham gia theo các câu hỏi gợi ý sau: 

+ Ở lớp 2, bạn đã tham gia những hoạt động nào?

+ Bạn muốn lên lớp 3 sẽ được tham gia các hoạt động nào?
(HS được tự do bày tỏ ý kiến)
- GV hướng dẫn HS: Các em có thể kể về các hoạt động học tập, vui chơi hằng ngày, hoạt động tập thể do nhà trường tổ chức, hoạt động trong các sự kiện của nhà trường. 

- GV nhận xét và rút ra kết luận. 

Hoạt động 2.  Trang trí lớp học.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS lấy ra những vật dụng đã được chuẩn bị: ảnh cá nhân, bút màu, giấy, kéo, keo dán…
- GV phân công nhiệm vụ trang trí lớp học cho HS.
- GV động viên HS tích cực tham gia trang trí lớp học. 
- GV nhấn mạnh việc đoàn kết và cùng nhau giữ gìn vệ sinh, bảo quản đồ dùng lớp học trong năm học mới.
(HS thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia vào các hoạt động văn hóa.)

Hoạt động 3. Vệ sinh lớp học.
- GV cho HS quan sát lớp học, nhận xét về vệ sinh lớp.
- Tổ chức cho HS sắp xếp đồ đạc gọn gàng và làm vệ sinh lớp học.
3. Kết thúc : GV nhận xét tiết sinh hoạt. Động viên HS thực hiện tốt các hoạt động.
	- HS nghe, hát theo. 

- HS trả lời. 

- HS nghe 
- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS thực hiện

- HS thực hiện

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS thực hiện
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TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG  – LỚP 3A

LUYỆN VIẾT: MÙA THU CỦA EM. PHÂN BIỆT l/n, c/t
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
- Nghe viết chính xác 3 khổ thơ đầu của bài Mùa thu của em.
- Luyện phân biệt l/n, c/t
- Rèn kĩ năng viết chữ, kĩ năng trình bày bài; kĩ năng phân biệt phụ âm đầu: l/n,c/t.

- HS có ý thức tích cực rèn chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đọc 3 khổ thơ đầu của bài Mùa thu của em.
- Cho HS đọc lại.    

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn viết: 

Những màu sắc nào được tả trong bài thơ gắn với mùa thu?
Mùa thu có gì vui đối với các bạn nhỏ?

- Hướng dẫn viết:

+ GV đọc cho HS viết bảng con các từ khó viết trong bài.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Bài viết có mấy khổ thơ?

? Chữ cái đầu các dòng thơ viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập.

Viết 2 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (l). Viết 2 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (n).

Viết 2 từ chứa tiếng có âm cuối là (c). Viết 2 từ chứa tiếng có âm cuối là (t).
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả - GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
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                                                                    Duyệt ngày       tháng 9  năm 2024
                                                                                    Phó hiệu trưởng

                                                                                    Nguyễn Thị Hằng

